
PHỤ LỤC II: DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO XÃ HÀ ĐÔNG NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày              /10/2026) 

 

TT Nhiệm vụ Thời gian 

thực hiện / 

hoàn thành 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Kết quả sản phẩm Thẩm 

quyền 

Phòng/đơn vị 

chủ trì tham 

mưu 

I NHÓM NHIỆM VỤ VỀ TUYÊN 

TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN 

THỨC VÀ KHẢO SÁT ĐỔI MỚI 

SÁNG TẠO DOANH NGHIỆP  

      

01 Rà soát danh sách 100% DN/HTX trên 

địa bàn xã; thành lập Nhóm Zalo đồng 

hành hỗ trợ doanh nghiệp  

Tháng 

10/2026 

UBND 

xã Hà 

Đông 

Phòng VH-XH 

xã, Ban Quản trị 

các DN/HTX  

Danh sách rà soát chuẩn 

hóa; Nhóm Zalo doanh 

nghiệp đi vào hoạt động  

UBND 

xã 

Phòng Kinh tế 

xã 

02 Đôn đốc, hướng dẫn 100% DN/HTX 

hoàn thành kê khai Phiếu khảo sát 

ĐMST năm 2026 trực tuyến gửi Sở 

KH&CN  

Trước 

28/10/2026 

UBND 

xã Hà 

Đông 

Tổ CNSCĐ 13 

thôn (223 thành 

viên), Phòng 

VH-XH xã  

100% DN/HTX gửi xác 

nhận hoàn thành khảo sát 

trực tuyến  

UBND 

xã 

Phòng Kinh tế 

xã 

03 Tổng hợp kết quả thu thập dữ liệu 

ĐMST doanh nghiệp trên địa bàn xã Hà 

Đông báo cáo UBND xã và Sở 

KH&CN thành phố  

Trước 

30/10/2026 

UBND 

xã Hà 

Đông 

Phòng VH-XH 

xã  

Báo cáo tổng hợp số liệu 

khảo sát ĐMST doanh 

nghiệp xã Hà Đông  

UBND 

xã 

Phòng Kinh tế 

xã 

II NHÓM NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG 

TIẾN BỘ KHCN, CHUẨN HÓA VÀ 

      



PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ 

TRONG NÔNG NGHIỆP  

04 Phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng hỗ trợ các HTX/hộ sản xuất 

dán tem QR truy xuất nguồn gốc nông 

sản chủ lực (Bưởi VietGAP, Vải 

VietGAP, Mật ong hoa vải)  

Hoàn thành 

T11/2026 

UBND 

xã Hà 

Đông 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng, các 

HTX, hộ sản 

xuất  

03-05 sản phẩm nông sản 

Hà Đông được dán tem 

QR kết nối Cổng quốc 

gia  

UBND 

xã 

Phòng Kinh tế 

xã 

05 Hướng dẫn HTX/Tổ hợp tác xây dựng 

hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập 

thể/chứng nhận cho nông sản đặc thù 

Hà Đông  

Tháng 

12/2026 

UBND 

xã Hà 

Đông 

Sở KH&CN 

thành phố, các 

HTX, Tổ hợp tác  

Bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ 

tài sản trí tuệ hoàn chỉnh 

gửi Cục Sở hữu trí tuệ  

UBND 

xã 

Phòng Kinh tế 

xã 

06 Duy trì và mở rộng 04 mô hình nông 

nghiệp công nghệ cao (trồng vải 

VietGAP tự động, bưởi VietGAP tự 

động, nuôi mật ong hoa vải, truy xuất 

nguồn gốc QR)  

Thường xuyên 

năm 2026 

UBND 

xã Hà 

Đông 

Các HTX, hộ 

nông dân nòng 

cốt  

04 mô hình vận hành ổn 

định, nâng cao năng suất, 

chất lượng và giá trị sản 

phẩm  

UBND 

xã 

Phòng Kinh tế 

xã 

III NHÓM NHIỆM VỤ THÚC ĐẨY 

CĐS GẮN VỚI ĐMST TRONG 

KHỐI CHÍNH QUYỀN VÀ CUNG 

CẤP DỊCH VỤ CÔNG  

      

07 Triển khai Dự án xây dựng tường lửa 

(Firewall) bảo mật hệ thống mạng nội 

bộ trụ sở UBND xã Hà Đông 

Tháng 

12/2026 

UBND 

xã Hà 

Đông 

VP HĐND-

UBND xã, Sở 

TTTT, Công an 

xã 

Hệ thống Tường lửa 

Firewall được trang bị và 

vận hành an toàn 

UBND 

xã 

Phòng VH-

XH xã 



08 Triển khai Dự án xây dựng hồ sơ Cấp 

độ an toàn thông tin cho hệ thống mạng 

trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Tháng 

12/2026 

UBND 

xã Hà 

Đông 

Công an TP Hải 

Phòng, VP 

HĐND-UBND 

xã 

Hồ sơ Cấp độ ATTT 

được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt 

UBND 

xã 

Phòng VH-

XH xã 

09 Tổ chức tập huấn kỹ năng số, bảo mật 

ATTT và khai thác dịch vụ công trực 

tuyến cho 223 thành viên Tổ CNSCĐ 

tại 13 thôn  

Hoàn thành 

QIV/2026 

UBND 

xã Hà 

Đông 

Đoàn Thanh niên 

xã, Trưởng 13 

thôn  

100% thành viên Tổ 

CNSCĐ được nâng cao 

kỹ năng hỗ trợ người dân 

tại cơ sở  

UBND 

xã 

Phòng VH-

XH xã 

IV NHÓM NHIỆM VỤ VỀ TÀI 

CHÍNH, LỒNG GHÉP NGUỒN 

LỰC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO  

      

10 Tham mưu lập dự toán, lồng ghép 

nguồn vốn từ Chương trình NTM nâng 

cao, Đề án 06 và ngân sách xã cho các 

nhiệm vụ KH,CN&ĐMST 

Tháng 

11/2026 

UBND 

xã Hà 

Đông 

Phòng VH-XH 

xã, Bộ phận Tài 

chính xã 

Dự toán kinh phí 

KH,CN&ĐMST xã Hà 

Đông năm 2026 được 

phê duyệt 

UBND 

xã 

Phòng Kinh tế 

xã 

11 Định kỳ tổng hợp báo cáo tiến độ, kết 

quả thực hiện Kế hoạch 

KH,CN&ĐMST năm 2026 gửi UBND 

xã, Thường trực Đảng ủy và Sở 

KH&CN  

Trước ngày 20 

hằng tháng 

UBND 

xã Hà 

Đông 

Phòng VH-XH 

xã 

Báo cáo tiến độ, kết quả 

thực hiện Kế hoạch 

KH,CN&ĐMST năm 

2026 

UBND 

xã 

Phòng VH-

XH xã 
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